
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 2) năm 2024 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 263/QĐ-TTg ngày 

22/02/2022 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về việc ban 

hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 

hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 03/2024/QĐ-TTg ngày 

07/3/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 

hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 

về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; số 319/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; số 

211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ  tiêu của Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện 

nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc lấy ý kiến sự hài lòng 

của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Hướng dẫn 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương về Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua 

“Cả nước xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 3098/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 

cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; số 

4157/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về việc điều chỉnh Quyết định số 3098/QĐ-
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UBND ngày 29/8/2022 và Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của 

UBND Thành phố; số 4168/QĐ-UBND ngày 13/8/2024 về viêc sửa đổi một số 

tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 

nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 86/KH-UBND 

ngày 13/3/2023 về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức 

xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội đến năm 2025. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 83/TTr-SNN ngày 28/02/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 25 xã thuộc 11 huyện, thị xã: Chương Mỹ, Mỹ Đức, 

Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Đông Anh, Phúc Thọ, Quốc Oai, Gia Lâm, 

Thanh Oai và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu (đợt 2) năm 2024 (có danh sách các xã kèm theo). 

Điều 2. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 2) năm 2024 được tặng 

Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 và Bằng 

khen của Chủ tịch UBND Thành phố. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Sơn Tây 

và UBND các xã có trách nhiệm duy trì, nâng cao chất lượng các lĩnh vực đã đạt và 

tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực còn lại để hướng tới xây 

dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chánh Văn phòng Điều 

phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ), Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã Sơn Tây và Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Ban chỉ đạo TW các Chương trình MTQG;    

- Văn phòng điều phối nông thôn mới TW;      

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP; 

- BCĐ Chương trình 04 của Thành ủy; 

- VPUB: các PCVP; các phòng: KTN, KTTH, 

  ĐT, TN&MT, KGVX, NC, KSTTHC, TH; 

- Lưu: VT, KTN. 

 

 

 

  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Sỹ Thanh 
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DANH SÁCH 

CÁC XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI  

KIỂU MẪU (ĐỢT 2) NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /        /2025  

của Chủ tịch UBND Thành phố) 

 

TT Tên huyện, thị xã Tên xã 
Lĩnh vực kiểu mẫu đạt 

chuẩn 

1 

Huyện Đông Anh 

Xã Kim Nỗ Y tế 

2 Xã Mai Lâm Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo 

3 Xã Tiên Dương Giáo dục và Đào tạo 

4 Xã Vân Hà Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo 

5 

Huyện Mỹ Đức 

Xã An Mỹ Giáo dục và Đào tạo 

6 Xã Đại Hưng Giáo dục và Đào tạo 

7 Xã Lê Thanh Giáo dục và Đào tạo 

8 Xã Phù Lưu Tế Giáo dục và Đào tạo 

9 

Huyện Chương Mỹ 

Xã Hợp Đồng 
Y tế, Văn hóa, Giáo dục và 

Đào tạo 

10 Xã Lam Điền Y tế, An ninh trật tự 

11 Xã Trần Phú Y tế, Giáo dục và Đào tạo 

12 

Huyện Ứng Hòa 

Xã Đồng Tân Y tế, Giáo dục và Đào tạo 

13 Xã Hòa Phú Y tế 

14 Xã Trung Tú Y tế, Giáo dục và Đào tạo 

15 

Huyện Gia Lâm 

Xã Đa Tốn Y tế, Văn hóa 

16 Xã Yên Thường 
Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo, 

An ninh trật tự 

17 

Huyện Phú Xuyên 

Xã Chuyên Mỹ 
Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Du 

lịch, 

18 Xã Phú Yên Y tế, Du lịch 
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TT Tên huyện, thị xã Tên xã 
Lĩnh vực kiểu mẫu đạt 

chuẩn 

19 

Huyện Quốc Oai 

Xã Ngọc Mỹ Y tế, Văn hóa 

20 Xã Sài Sơn 
Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Du 

lịch 

21 

Huyện Thanh Oai 

Xã Tam Hưng Y tế 

22 Xã Tân Ước 
An ninh trật tự, Giáo dục và 

Đào tạo 

23 Huyện Phúc Thọ Xã Hát Môn Y tế, Văn hóa, Du lịch 

24 Huyện Thường Tín Xã Văn Bình 
Y tế, Văn hóa, Giáo dục và 

Đào tạo 

25 Thị xã Sơn Tây Xã Thanh Mỹ 
An ninh trật tự, Văn hóa, 

Chuyển đổi số, Y tế 
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